1. Hệ thống TDOfice: Dùng để gửi nhận văn bản; trong đó có việc gửi nhận Công văn Kê khai giá theo quy định của Luật giá năm 2024 và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 82/2024/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/12/2024 của Doang nghiệp 
* Các bước thực hiện Công văn Kê khai giá theo quy định Luật giá, QĐ số 82, thực hiện gửi nhận qua đường TDOffice:
Bước 1. Thực hiện khai báo, điền thông tin theo biểu mẫu (có mẫu kèm theo).
(có mẫu Kê khai giá tại đây: 
https://docs.google.com/document/d/1rS9qJ87aC8DqBsE1EHhnEcf0sOH2x4Lm/edit?usp=drive_link&ouid=102792706027264267554&rtpof=true&sd=true ).
[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: ]
Lưu ý: Chỉ thực hiện kê khai đối các VLXD hiện DN đang sản xuất, có bán.





Bước 2: In văn bản Kê khai giá nêu trên và kí đóng dấu Lãnh đạo công ty – hoặc kí số:
[image: ]
Và đóng dấu (hoặc kí số) treo trang 2
[image: ]
Bước 3: Scan Văn bản Kê khai giá này (trường hợp kí tay) - lưu.





Bước 4: Đồng thời in bảng Cập nhập giá VLXD được cung cấp trên wesite + Kí đóng dấu (hoặc kí số) - lưu.
(có mẫu Báo cáo giá tại đây:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Vo8sC1rRrIOKYY72FlpZVgacYuarQxL/edit?usp=sharing&ouid=102792706027264267554&rtpof=true&sd=true )
[image: ]
Lưu ý: Bảng cập nhật giá VLXD này cũng là bảng được tài lên website làm căn cứ đối chiếu.

Bước 5: Tải một số hóa đơn VAT điện tử thời điểm báo cáo (trong quý hoặc trong tháng trước đó).

Bước 6: Đăng nhập hệ thống TDOfice để gửi báo cáo (có hướng dẫn đăng nhập riêng)
	File báo cáo gồm:
- Văn bản kê khai giá theo quy định Luật giá (tại bước 1).
- Bảng cập nhật giá VLXD (tại bước 4).
- Hóa đơn điện tử VAT (bước 5).
(lưu ý: gửi cùng một tệp trên TDOfice)
Bước 7: Bấm gửi file báo cáo về Sở XD – (Sở XD sẽ nhận được các tài liệu nêu trên để làm căn cứ báo cáo, quản lý nhà nước)
Trên đây là từng bước thực hiện việc gửi nhận hồ sơ kê khai giá (theo quy định của Luật giá 2024) qua hệ thống TDOfice Doanh nghiệp.
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(Cong ) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
— Dic 1ip - Ty do - Hanh phisc
S6:....02). . ngiy .. hing .. nam 2026

Vv ké khai gid hang héa, dich
vy bin trong nude hoje xut
khiu

Kinh gii: 3).
“Thye hign quy dinh tsi Luit Gid. Nehi dinh s6 85/2024/ND-CP ngiy 10/7/2024 cia
Chinh phis quy dinh chi iét mdt 5 diéu cia Luit G
(Can cit Quyétdinh 55 $2/2024/QD-UBND ngiy 09/12/2024 cia UBND tinh Thanh
Héa vé vide Ban hinh Quy dinh phin cong. phin cap thue hién cic nhiém vu quin 1y nh
e vé gi, thim dinh s thude pham vi quin 1y i tinh Thanh Hoa

( Cng ty). i Bang ké khai mitc gié hing héa, dich vu bin trong
nutée hode xuit khiu (dinh kém).

Mitc gié ké khai ndy thyc hign ti ngay ...J../.
( Cong ty). xin chiu trich nhiém truce phap ludt vé tinh
chinh xic cia mitc gid ma chiing (i 43 ke kha.

THU TRUGNG DON VI
Noi nhin: (Kytén, dong diw)
~Nbu
Lo

- Ho va tén ngui ngp vin ban:
- Dia chi don vi thuc hién ké khai:
- S6 dién thoai lién lac:

- Email

- 86 fax:

GHINHAN NGAY NOP VAN BAN KE KHAI GIA CUA CO QUAN TIEP NHAN
(Co quan tiép nhdn van bin ké khai gid ghi ngdy, thing, nam nhan dicoe vin ban ké Khai
i va déng ddu cing vn dén)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 1ip - Ty do - Hanh phisc

ngay .. thing . nam

BANG KE KHAIMUC GIA

(Kém theo CONg VN $6 ... 1GAY..... ANS...... NGM.... cla..... vé viée ké Khai gid hing
i dich vu bin trong mie hode xudt ki)

1. Mite gid ké khai bén trong nude:

Gii ki
Ten K ky
hing Don lién ké :
STT | héa, Vi (bin | trute o
dich [ Wb | tinh budn, | (kém s o
v [ bin16) vin bin

ke khai)

2. Phin tich nguyén nhin diéu chinh gié bin gitta lin ké khai gid ky ndy 50 v k¥ lién ké
trude: néu cy thé nguyén nhan do bién ddng cia cic yéu 16 hinh thinh gid va cic nguyén
nhin khic tic dong lim tang hoic gidm gid hang hoa, dich vu.

3. Ghi 6 mire thud gié tr gia ting &3 bao gdm trong gid.

Vi mite g b ghi rén hoa dom d i chiét Khdu, giam gid (néu c5) v bso
gm thué i i gia tang (né c6)cua hing hi, dich vy. Truomg hop k¢ khai gid lin du
Khing bao gm thong tin vé it gi ké khai ky tnsdc, mic ting giam, 1 1 ting giam vi
nguyen nhin didu chinh i bin gita cic lin ké kha gi

i v6i hing hi. dich v xust khda, thy hign ké khai mi gid ghi rén hoa don theo
déng Viét Nam, dong ngosi 6 (néu c6) tai bing ke khai, ghi chis thém thong tin ti ruomg
Rt xuit khiu, 1 gid, nzdy ip dung 1Y gié va ngin hing giao dich.
~Trutmg hop ts ky ké khai, 1 chic kinh doanh hing hoa, dich vu dinh i hode diéu
chinh nhiéu mit gid khie nhau cho nhicu dbitugmg khch hing thi ké Khai tt ca cic mirc
gidip dung.
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Mirc gia ké khai nay thyc hién tir ngay 01/07/2026

Cdng ty TNHH Thién Phd Son xin chju trach nhiém trudc phap luat vé tinh chinh xac ciia mirc gid ma
chung toi d4 ké khai./.

No'i nhén:
- Nhutrén;
- Luu:

- Ho tén ngudi ndp Biéu mau: Thj Viét
- Dia chi don vj thuc hién ké khai: Khu ndi Ddi 61, xd Ngoc Lién, Tinh Thanh Héa
- S6dién thoai lién lac: 0387360589

Ghi nh@n ngay ndp Vin ban ké kh
gia clia co’ quan tiép nhan
(Cor quan tiép nhén Vin ban ké khai gid ghi ngay, thang, ndm nhdn dugrc Vén ban ké khai gid va dong
d@u céng vén dén)
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N\Phu Somn CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poc 1ap = Ty do = Hanh phic

Ngoc Lién, ngay 30 thdng 6 néim 2026

BANG KE KHAI MU'C GIA
(kém theo Quyét dinh s6 18/2023/QDD-UBND ngay 1105/2023)
Murc gid ké khai trong nuéc hodc xust khdu(ban buén, bén 18): Cac mirc gia tai cira kho/nha méy, tai céc
dia ban, khu vire khéc (néu cd).
ST Tén Quy |[Don | Mircgidké | Mircgid | Mdc Tylé Ghi
hang cach vi khai hién ké khai | ting/ | ting/gidm | chd
héa, dich | chat | tinh | hanh (c6 méi (gid | gidm %
vu lwong thué) c6 thué)
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Tén don vibdo cho Cng ty TNHH Thidn Ph Son

SEvinbin: oseTo
That diém bio el (da/mmyyvy) /3072026
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Thue hidn 82 nghi ca S8 Xby dyng v ide 82 nghi cung e thang tn 1A vat 8w xby dyng (04 xdy dun, cét xdy duns, 05t san 1) trén dia ban; Cong ty g hop va bio cho théng tn g1 VLKD b sau:
T hergmg khal thic cdn i 481977.00 m3
Cing sust khai thic cdn ol trong nim 1010500 m3
Sin lrgng sin xust trong quy béo cdo 158400 m3
KEhoach Khai thic trong quy tép theo 1,584.00 m3
840 cho théng tin gid bin 83 gdm thud ti nguyn, phi BY md trrdmg
T ¥ E ‘it kign % Galr |
& 1) o] 8] 0] (0] 1] 2]
T Ta77G; en pivzag e :
103 mat m3 | congtyTumm hien phison __|Ngoctien _[ihanges _[benmua i tir ngay 01/7/2026 20,
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2] thic ty ohién lps0s m3 | congtyTu Thien phison [ngoctién  |ioonges Jbinmua i tir gy 01/7/2026 230,000
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03 12 m3 | congty M Thitn phison _[NgocLien |xnangeo bén mua it ngay 01/7/2026 230,00)
W6 G A
03 234 m3 | Cong ty T hien phison__[Ngoctién _[Knong cs btn mua i te ngay 01/7/2026. 200,00
Mo G 31 o, e PO TR
/04 36 m3 | Cong ty Tt Thien phison _[Ngoc titn __[kheng s otn mua i tr ngay 01/7/2026
Mo i [Tar o, e phog e
03 noe m3 | cong oy T Thien phison _[Ngoc tién_[kheng s btn mua i ti ngay 01/7/2026 225,000)
W6 i [Taimo, e phuong T
(Chpphigs damioai1 |m3 | congty NHH Thién phison _[Ngoclién |khsngcs oin mua it ngay 01/7/2026 210000
Vit T, T o T
[Cép phsi g4 dimlogi2  Im3 | Céngty TNHH Thién Phi Son Lign _|Kndngcs [bén mua. Gid tir ngdy 01/7/2026
e
Jpst as thai |m3 | cong ty Tt hien phison [ goe tign i tr ngay 01/7/2025.

Ly

- Cic 8 b5i vang 1 cic turomg cin nh3p i iu.

~0C1 (¥en 6on vi): T G6g 1y tir thi khodn d3ng nhdp, khdng cn nhdp.

- G5t C (Tén loai VL): BAT BUOC phsi khdp chinh xéc tén vit gu 05 c6 trong hé thing.
- Ngay nhap theo dinh dang dd/mm/yyyy (vd: 01/06/2025).

- Knbng thay 65i chu tric file (vi ti céc hang/cot).




